
 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 
 

Hoạt động 

Thời gian 

Tuần 1 

(5/10-9/10) 

Tuần 2 

(12/10-16/10) 

Tuần 3 

(19/10-23/10) 

Tuần 4 

(26/10-30/10) 

Mục tiêu 

giáo dục 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

Thể dục sáng 

* Cô đón trẻ 

- Cô chuẩn bị đồ chơi, phòng học thoáng mát sạch sẽ để chuẩn bị đón trẻ. 

- Cô đón trẻ vào lớp, với thái độ ân cần, niềm nở. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ, 

giá dép và trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh trẻ, tuyên truyền phụ huynh cho con 

đi học đầy đủ, đúng giờ. (Montessory) 

* Thể dục sáng 

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh, sau đó về hàng theo 

tổ và thực hiện các động tác thể dục sáng 

- Trọng động: 

+ Động tác hô hấp: Gà gáy sáng 

+ Động tác tay: Hai tay đưa ra trước , lên cao – Hai tay đưa sang ngang, gâp̣ vào 

+ Động tác chân: Chân bước lên trước, khuyụ gối 

                             Kiễng hai chân 

+ Động tác lườn : Quay người sang hai bên 

+ Động tác bụng:  Cúi gâp̣ người 

+ Động tác bật: Bâṭ chụm tách 

(MT 1) 

- Hồi tĩnh: Đưa tay lên cao, đưa sang 2 bên hít thở nhẹ nhàng. 

- Nhảy theo nhạc “Dân vũ rửa tay”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT: 1 

Trò chuyện 

 

* Cô trò chuyêṇ với trẻ về bản thân của trẻ và các baṇ trong lớp.  

+ Con tư ̣giới thiêụ cho cô và các baṇ biết về bản thân của mình( tên, sở thích...) 

+ Trên cơ thể có những bô ̣phâṇ và giác quan nào? 

+ Để cơ thể luôn luôn khỏe maṇh chúng mình cần phải làm gì? 

 

MT: 57 



->Giáo dục trẻ: ăn uống, tập thể dục, mặc quần ác phù hợp với thời tiết, giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ 

(MT: 57) 

* Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10: 

-Ngày 20/10 là ngày gì các con có biết không? 

-Phụ nữ là những ai? 

-Các con sẽ làm gì để thể hiện tình yêu với bà, mẹ, chị và cô giáo? Còn với các bạn gái thì sao? 

-> Giáo dục trẻ: Yêu thương, kính trọng bà, mẹ, cô giáo. Bạn trai biết chia sẻ, nhường nhịn bạn 

gái 

Hoạt 

động 

học 

 

 

Thứ 2 

 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát 

“Khuôn mặt cười” 

- NDKH: 

+ Nghe hát “Năm ngón 

tay ngoan” 

+ TC: Tai ai tinh 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy VĐ 

“Cái mũi” 

- NDKH: 

+ NH: “Cu Tý lười” 

+ TCAN: Nghe âm 

thanh, đoán nhạc cụ 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Ôn bài hát 

“Cháu yêu bà” 

- NDKH: Nghe hát “Mẹ 

ơi có biết” 

+ TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát  

(MT: 92) 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát 

“Khúc hát đôi bàn 

tay” (Phạm Tuyên) 

- NDKH: 

+ NH: “Những em bé 

ngoan” 

+ TC: Ai nhanh nhất 

 

MT:  91 

 

Thứ 3 

 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về giới tính 

của bé 

(MT: 44) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện các giác 

quan của bé 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện ngày phụ nữ 

20/10 

       KHÁM PHÁ  

Trò chuyện các nhóm 

thực phẩm cần thiết 

để bé lớn lên và khỏe 

mạnh 

(MT: 10)  

 

 

MT: 10, 

44 

 

Thứ 4 

 

VĂN HỌC 

Truyện 

“Mỗi người một việc” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Trườn sấp 

chui qua cổng 

- TCVĐ: Gấu và đàn 

ong  

 

 VĂN HỌC 

Thơ: 

“Quạt cho bà ngủ” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Tung bắt 

bóng với nguời đối 

diện 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

     (MT 4)  

 

  

MT: 4 



 

 

Thứ 5 

 

LQVT 

So sánh sự bằng nhau, 

khác nhau giữa 2 nhóm 

đối tượng. Sử dụng 

đúng từ nhiều hơn- ít 

hơn 

(MT: 31) 

LQVT 

Daỵ nhâṇ biết phía 

trên - dưới, trước sau 

của bản thân. 

LQVT 

Daỵ trẻ so sánh số 

lươṇg trong phaṃ vi 2 – 

nhâṇ biết chữ số 1- 2. 

LQVT 

So sánh chiều cao 

của 2 đối tươṇg. Sử 

duṇg đúng từ cao 

hơn, thấp hơn 

MT: 31 

 

 

Thứ 6     

TẠO HÌNH 

Đồ và in bàn tay bé 

(Đề tài) 

 

TẠO HÌNH 

Vẽ nét mặt của các 

bạn 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Trang trí bưu thiếp            

(Ý thích) 

TẠO HÌNH 

Vẽ chân dung bé 

(Đề tài) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động ngoài trời 

HĐCMĐ 

- Thứ 2:  Quan sát thời 

tiết 

- Thứ 3: Trò truyên với 

trẻ về lợi ích của đôi 

mắt  

- Thứ 4: Trò chuyện 

cách lên, xuống cầu 

thang 

(Montessory) 

- Thứ 5: Thí nghiệm 

Nam châm hút gì 

- Thứ 6: Cùng chăm 

sóc vườn rau của bé. 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Trò chuyện 

ngày giải phóng thủ 

đô 10/10/1954 

- Thứ 3: Giải câu đố 

về môṭ số giác quan 

trên cơ thể. 

- Thứ 4: Bé làm gì 

khi bị lạc bố mẹ? 

- Thứ 5: Dạo quanh 

sân trường phát hiện 

sự thay đổi mùa. 

- Thứ 6: Trò chuyện 

về một số đồ chơi gây 

nguy hiểm cho bé. 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Bé bỏ rác thải 

vào đâu? 

- Thứ 3: Quan sát vườn 

hoa 

- Thứ 3: Vâṭ chìm - vâṭ 

nổi. 

- Thứ 4: Trò chuyện về 

lợi ích khi đi giày dép. 

- Thứ 5: Bé làm gì khi 

bị ốm? 

- Thứ 6: Cho trẻ quan 

sát bóng của mình 

 

 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Quan sát 

vườn hoa  

- Thứ 3: Bé cần làm 

gì khi bị bạn bắt nạt? 

- Thứ 4: Nhận biết 

các cảm xúc qua 

tranh, ảnh.  

    (MT: 75) 

- Thứ 5: Bé làm gì 

khi bị chảy máu? 

- Thứ 6: Trò chuyện  

những số điện thoại 

khẩn cấp. 

 

 

 

MT: 75 

- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng, trời nắng, trời mưa, cáo và thỏ, lộn cầu vồng, ô tô và chim sẻ, cò 

và ếch, … 

- Chơi tự do theo ý thích: Chơi các đồ chơi ở sân trường, chơi với các đồ dùng thể chất: Ném 

bóng và rổ,  đi thăng bằng, bật vòng, chơi trò chơi dân gian.. 



Hoạt động góc 

 

* Góc nghệ thuật (Trọng tâm tuần 1 -3): Tô, vẽ chân dung của bé, in , đồ, tô màu, trang trí ngón 

tay, bàn chân, tay, dán tóc, mũi cho chú hề,  tô, vẽ khuôn mặt cảm xúc, nặn các món ăn bé 

thích.Làm thiệp tặng bà, mẹ, chị gái, cô giáo, bạn gái…. 

+ Chuẩn bị: Màu, giấy bìa, len, hột hạt… 

+ Kỹ năng: Trẻ biết tô màu kín hình, phối hợp nét vẽ, cắt thẳng, cong, uốn lượn, bóp, chia, xoay 

tòn,ấn dẹt… đất 

* Góc thực hành kỹ năng (Trọng tâm tuần 2): Kỹ năng mặc, cởi áo, chải đầu, đánh răng 

+ Chuẩn bị: Áo, lược, bàn chải, mô hình răng. 

+ Kỹ năng: Trẻ biết cho từng tay vào áo, cài cúc, khuy…, chải đầu từ trên xuống dưới, biết chải 

mặt trước của răng bằng chuyển động lên xuống, chải mặt sau của răng bằng chuyển động 

ngang… 

* Góc gia đình (Trọng tâm tuần 4): Tập gọt dưa chuột, bóc tỏi, hành, nhặt rau ngót, rau muống, 

nấu món ăn đủ chất, món ăn yêu thích của bé… 

* Góc bác sỹ : Khám chữa bệnh cho bệnh nhân 

* Góc học tập : 

- Nối, xếp đúng vật với số lượng tương ứng, ai cao hơn, chọn đúng đôi… 

* Góc xây dựng : Xây khu nhà bé ở, công viên… 

* Góc văn học: Đọc sách, sử dụng rối kể chuyện, tập kịch mỗi người 1 việc .... 

* Góc vận động: Ai khéo, bật vòng…. 

 

 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Hướng dẫn trẻ bê ghế đúng chiều, khi đứng lên ra khỏi chỗ cần nhấc ghế nhẹ nhàng vào sát bàn 

(Montessory) 

- Biết mời cô, mời bạn, cám ơn, xin lỗi (MT 64) (Montessory) 

- Rèn cách rửa tay, lau mặt, lau miệng. Lấy, cất gối gọn gàng.  

- Tự lấy cốc uống nước đúng ký hiệu, đúng tổ 

- Hướng dẫn trẻ lau bàn, phơi khăn, lấy trải chiếu, gập chiếu…-> Hoàn thành công việc được 

giao.( MT 74) 

- Giáo dục, hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Không nói chuyện, không làm cơm rơi, nhận 

biết một số nguy cơ không an toàn trong ăn uống, ăn xong biết xúc miệng nước muối. 

 

 

MT:  64, 

74 

Hoạt động chiều Thứ 2: Hoạt động lao động tập thể  



- Hướng dẫn trẻ đi 

vệ sinh đúng nơi 

quy định 

(Montessory) 

- Hướng dẫn trẻ 

cách đánh răng đúng 

cách. 

(Montessory) 

- Trò chuyện cách 

phòng bệnh: vệ sinh 

răng miệng, đội mũ 

khi ra nắng, mặc áo 

ấm ….(MT 15) 

- Ôn laị ky ̃năng lau 

măṭ, rửa tay. 

- Trò chuyện cách biểu 

lộ cảm xúc của bé 

(MT: 76) 

- Làm bài tập toán 

 

- Trò chuyện với trẻ cách 

điều chỉnh giọng nói phù 

hợp với hoàn cảnh. 

   (MT 65) 

- Cắt, dán trang trí tóc. 

 

 - Hướng dẫn trẻ cách 

mặc áo 

(Montessory) 

- Trò chuyện điều bé 

thích, không thích, 

những việc bé có thể 

làm được 

(MT: 72) 

- Làm bài tập toán 

 

 

  

 

MT:  15, 

65, 72, 

76 

 

 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. 

Chủ đề sự kiện 

 

Cơ thể của bé 

 

Gương mặt của tôi 

 

Chào mừng ngày phu ̣

nữ Viêṭ Nam 20/10 

Bé cần gì để lớn lên 

và khỏe maṇh 

 

Đánh giá kết quả 

thực hiện 

............................................................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................. .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

 

Thời gian 

thực hiện 

Tuần 1 

(5/10-9/10) 

Tuần 2 

(12/10-16/10) 

Tuần 3 

(19/10-23/10) 

Tuần 4 

(26/10-30/10) 

 

 

Thứ 2 

 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Khuôn 

mặt cười” 

- NDKH: 

+ Nghe hát “Năm ngón 

tay ngoan” 

+ TC: Tai ai tinh 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy VĐ 

“Cái mũi” 

- NDKH: 

+ NH: “Cu Tý lười” 

+ TCAN: Nghe âm thanh, 

đoán nhạc cụ 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Ôn bài hát 

“Cháu yêu bà” 

-NDKH: Nghe hát “Mẹ ơi 

có biết” 

+ TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát  

(MT: 92) 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Khúc hát 

đôi bàn tay” (Phạm Tuyên) 

- NDKH: 

+ NH: “Những em bé 

ngoan” 

+ TC: Ai nhanh nhất 

 

Thứ 3 

 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về giới tính 

của bé 

(MT: 44) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện các giác quan 

của bé 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện ngày phụ nữ 

20/10 

       KHÁM PHÁ  

Trò chuyện các nhóm thực 

phẩm cần thiết để bé lớn lên 

và khỏe mạnh 

(MT: 10)  

 

Thứ 4 

 

VĂN HỌC 

Truyện 

“Mỗi người một việc” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Trườn sấp chui 

qua cổng 

- TCVĐ: Gấu và đàn ong  

 

 VĂN HỌC 

Thơ: 

“Quạt cho bà ngủ” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Tung bắt bóng 

với nguời đối diện 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

(MT 4) 

Thứ 5 

 

LQVT 

So sánh sự bằng nhau, 

khác nhau giữa 2 nhóm 

đối tượng. Sử dụng đúng 

từ nhiều hơn- ít hơn 

(MT: 31) 

LQVT 

Daỵ nhâṇ biết phía trên - 

dưới, trước sau của bản 

thân. 

LQVT 

Daỵ trẻ so sánh số lươṇg 

trong phaṃ vi 2 – nhâṇ 

biết chữ số 1- 2. 

LQVT 

So sánh chiều cao của 2 đối 

tươṇg. Sử duṇg đúng từ cao 

hơn, thấp hơn 

Thứ 6     TẠO HÌNH 

Đồ và in bàn tay bé 

(Đề tài) 

 

TẠO HÌNH 

Vẽ nét mặt của các bạn 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Trang trí bưu thiếp            

(Ý thích) 

TẠO HÌNH 

Vẽ chân dung bé 

(Đề tài) 

 


